
Phụ lục 1

TỔNG HỢP CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ ĐĂK KÔI

(Kèm theo Công văn số          /BC-UBND ngày        /8/2025 của UBND xã Đăk Kôi)

Số liệu tính đến hết ngày 31/7/2025

STT Cơ quan, tổ chức, đơn vị Tổng số
tổ chức

Biên chế công chức Số lượng người làm việc

Ghi chú

Số được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt
(thời điểm
31/7/2025)

So sánh
(tăng/giảm)
giữa cột (7)
và cột (5)

Số được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt
(thời điểm
31/7/2025)

So sánh
(tăng/giảm)

giữa cột
(14) và cột
(11) + (12)

Năm 2022 Năm 2025

Số bổ sung
đến năm
2025 (nếu

có)

Năm 2022 Năm 2025
Số bổ sung
đến năm
2025 (nếu

có)

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

II CẤP XÃ

1
Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi
trường thuộc UBND cấp xã*

Phòng Kinh tế xã Đăk Kôi 1 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0

3
Đơn vị sự nghiệp công lập về nông nghiệp và
môi trường thuộc UBND cấp xã**

Chưa thành lập

* Thống kê chi tiết tên phòng tương ứng với từng Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.
** Thông kê chi tiết tên Đơn vị sự nghiệp công lập tương ứng với từng Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.
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